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D- KHÓA 16 ĐẾN KHÓA 31 

 

TRƢỜNG VÕ BỊ QUỐC GIA VIỆT NAM 
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KHÓA 16 - ẤP CHIẾN LƢỢC 
 

 

a- TÓM LƢỢC 

 
 

Nhập Trƣờng: 

 

23/11/1959 

Mãn Khóa: 22/12/1962 

Khóa Sinh: 326 

Tốt Nghiệp: 226* 

Chủ Tọa Lễ Mãn Khóa: Tổng Thống Ngô Đình Diệm 

Tên Khóa: Ấp Chiến Lƣợc 

Thủ Khoa: Bùi Quyền 

 

 
GHI CHÚ: *: Xem CHƢƠNG IV, Mục A.1, Khóa 16. 

 

 

b- KHÁI QUÁT 

 
- Thời Gian Huấn Luyện 

 

 Dự trù 4 năm nhƣng rút ngắn còn 3 năm 1 tháng.  

 Chƣơng trình văn hóa lớp 12 ban toán đƣợc áp dụng cho năm thứ nhất, tiếp theo là chƣơng 

trình bậc Cao Đẳng cho 2 năm kế tiếp. 

 

- Tổ Chức Đơn Vị  

 

 SVSQ Khóa 16 đã học tại 2 cơ sở: TVBLQĐL và TVBQGVN. Khi Khóa 18 nhập học, Liên 

Đoàn SVSQ với Tiểu Đoàn 1 gồm 4 Đại Đội A, B, C, D ở 2 tòa nhà phía Đông, và Tiểu Đoàn 2 

gồm 4 Đại Đội E, F, G, H ở 2 tòa nhà phía Tây. 

 

- Huấn Luyện Đặc Biệt 

 

- SVSQ Khóa 16 đã huấn Luyện TKS Khóa 18. 

- Đã thăm các quân trƣờng PB, Hải Quân, BĐQ, Công Binh, Truyền Tin, các BTL/TQLC, 

SĐ5BB và dự các buổi thuyết trình của các đơn vị liên hệ. 

- Quan sát Nhảy Dù biểu diễn tại bãi nhảy dù Củ Chi. 

- Theo học Khóa Hành Quân Biệt Động RNSL trong nửa tháng. 
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 - Chọn Quân Chủng cuối năm thứ hai, với 30 SVSQ chọn KQ và 15 SVSQ chọn HQ, sau 

khi mãn khóa, trình diện Quân Chủng đã chọn để đƣợc huấn luyện thêm về chuyên môn. 

 

- Giảm Quân Số 

 

 Năm Thứ Nhất:    

 Một TKS bị nám phổi phải điều trị, sau đó đƣợc nhập vào Khóa 17. 

 Một SVSQ bị thƣơng khi tập dƣợt bóng tròn, phải giải ngũ. 

 52 SVSQ đủ điểm quân sự nhƣng thiếu điểm văn hóa, phải theo học Khóa 2 Sĩ Quan Chuẩn 

Úy Hiện Dịch tại Nha Trang, cùng với 1 SVSQ tình nguyện. 

 Năm Thứ Hai:  

 Hai SVSQ thiếu điểm trung bình cuối năm, ra chuẩn úy. 

 Năm Thứ Ba:  

 Một SVSQ (Nguyễn Văn Phƣớc) tử nạn vì sơ suất trong kỳ thao dƣợt cuối khóa.  

 Một SVSQ ra chuẩn úy vì thiếu điểm trung bình cuối năm. 

 Hai SVSQ ở lại học Khóa 17 vì thiếu điểm văn hóa. 

 

- Nhận Đơn Vị 

 

  Tân SQ đƣợc phân phối về: KQ (30). (2 sĩ quan bị loại vì lý do an ninh). HQ (15). (8 sĩ 

quan xin chuyển sang BB), TVBQGVN (15), ND (3), TQLC (10), BĐQ (13), Các SĐBB (140).    

 

 

c- TỬ VONG 

 
Từ Trần Lúc Thụ Huấn: 1. Xem CHƢƠNG II, Mục M. 

Vị Quốc Vong Thân: 49. Xem CHƢƠNG VII, Mục A, Khóa 16. 

Bị VC Sát Hại Trong Tù: 2. Xem CHƢƠNG VII, Mục C. 

 

 

d- GHI NHẬN ĐẶC BIỆT  
 

- Trung Tá Truy Thăng Hoàng Lê Cƣờng, Quận Trƣởng Quận Hoài 

Nhơn (Bồng Sơn), Bình Định, hy sinh trong một cuộc phục kích của 

VC, chỉ cách quận lỵ 500 mét. Tên của Ông đƣợc BTTM chọn đặt cho 

Khóa 29 TVBQGVN. 
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- Thiếu Úy Nhữ Văn Hải, Đại Đội Phó ĐĐ3/TrĐ48/SĐ21BB. Đêm 

21/03/1963, VC tấn công đồn Biện Nhị, Quận Thới Bình, Tỉnh An 

Xuyên (Cà Mau). Xạ thủ đại liên của Đại Đội hy sinh, Ông đã nhanh 

chóng thay thế và bị trọng thƣơng, bị địch bắt và dụ hàng, nhƣng Ông 

cự tuyệt và bị hành hạ đến chết. Ông là ngƣời đầu tiên của Khóa 16 hy 

sinh vì Tổ Quốc. Tên Ông đƣợc đặt cho câu lạc bộ trƣớc cổng Trƣờng 

là Câu Lạc Bộ Nhữ Văn Hải. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đại Tá Đặng Phƣơng Thành, Trung Đoàn Trƣởng TrĐ12/SĐ7BB. 

Đầu tháng 04/1975, Ông cùng Chi Đoàn 1/6 Thiết Kỵ lập tuyến phòng 

ngự ngăn VC tấn công vào Sài Gòn, đồng thời bảo vệ QL4 trong khu 

vực trách nhiệm. Ngày 10/04/1975, Đơn vị Ông tấn công địch từ phía 

sau, tiêu diệt gần hết buộc chúng phải rút chạy, viên chính ủy của trung 

đoàn bị bắt sống. 

 Sau biến cố 30/40/1975, Ông ở tù tại Liên Trại 1 Hoàng Liên Sơn. 

Ngày 31/08/1976, Ông cùng 3 Đại Tá Đỗ Trọng Huề (Quân Nhu), Võ 

Quế (Không Quân) và Lê Văn Thi (Pháo Binh) trốn trại nhƣng bị bắt. 

Khuya ngày 07/09/1976, VC tra tấn Ông đến chết rồi cho là Ông tự 

vẫn. Một tù nhân bị chỉ định ký tên xác nhận Ông tự vẫn trên giấy khai 

tử. 

 

 

 

- Trung Tá Nguyễn Đằng Tống, Lữ Đoàn Trƣởng 468TQLC. Ngày 

09/04/1972, là Thiếu Tá Tiểu Đoàn Trƣởng Tiểu Đoàn 1 TQLC, thuộc 

Lữ Đoàn 258TQLC, Ông cùng một chi đội của CĐ3/20CX tăng viện 

cho Căn Cứ Phƣợng Hoàng ở Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị, đã truy kích 

bắn cháy 4 CX, gây thiệt hại nặng cho TrĐ66/SĐ304VC. Ngày 

24/04/1975, Ông chỉ huy Lữ Đoàn 468TQLC phòng thủ Tuyến Biên 

Hòa.  

 Ông chết trong tù VC ở Miền Bắc. 
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- Đại Úy Truy Thăng Nguyễn Bảo Tùng, Hoa tiêu trực thăng thuộc 

Phi Đoàn 219/Biệt Đoàn 83. Ngày 18/10/1965, Ông cùng Trung Úy 

Phan Thế Long và Xạ Thủ Thƣợng Sĩ Bùi Văn Lành, lái chiếc King 

Bee CH-34 đƣa Thiếu Tá Biệt Kích Larry Thorne (LLĐB Hoa Kỳ) 

đi thám sát và theo dõi VC xâm nhập VNCH. Đến một thung lũng 

bên Sông Giang, giữa những ngọn núi cao gần ranh giới Quận 

Thƣờng Đức (Quảng Nam) và Quận Tam Kỳ (Quảng Tín), cách 

Lào (Saravane) khoảng 20 cây số, trực thăng mất tích. Nhiều 

chuyến bay đã thả các toán Viễn Thám Lôi Hổ để tìm kiếm nhƣng 

vô hiệu.  

      Năm 1999, chiếc King Bee đƣợc tìm thấy. Hài cốt của những 

ngƣời mất tích đƣợc an táng chung một quan tài, vào ngày 

25/06/2003 tại Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington, cạnh Thủ Đô Hoa 

Thịnh Đốn. Một lá Quốc Kỳ Hoa Kỳ và 3 lá Quốc Kỳ VNCH đã 

đƣợc trao cho thân nhân của các tử sĩ. 
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KHÓA 17 - LÊ LAI  
 

 

a- TÓM LƢỢC 

 
 

Nhập Trƣờng: 

 

11/11/1960 

Mãn Khóa: 30/03/1963 

Khóa Sinh: 210 

Tốt Nghiệp: 179 + (10 Chuẩn Úy)* 

Chủ Tọa Lễ Mãn Khóa: Tổng Thống Ngô Đình Diệm 

Tên Khóa: Lê Lai 

Thủ Khoa: Vĩnh Nhi 

 

 
GHI CHÚ: *: Xem CHƢƠNG IV, Mục A.1, Khóa 17. 

 

 

b- KHÁI QUÁT 

 
- Thời Gian Huấn Luyện 

  

 Dự trù 4 năm, nhƣng rút ngắn còn 2 năm 4 tháng. Khóa 17 trải qua 2 đời CHT là Thiếu 

Tƣớng Lê Văn Kim và Trung Tá Trần Ngọc Huyến.  

 Tám tuần sơ khởi kéo dài thành 10 tuần vì ảnh hƣởng của cuộc đảo chánh ngày 11/11/1960. 

Khóa 17 mãn khóa tại doanh trại mới của TVBQGVN. 
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- Tổ Chức Đơn Vị 

  

 Liên đoàn gồm 2 tiểu đoàn, 8 đại 

đội do Khóa 16 bàn giao. 
 

 
 

 

- Thực Tập Chỉ Huy Và Huấn 

Luyện 

 

 Huấn luyện TKS Khóa 19 trong 8 

tuần lễ. 

 

- Bị Loại Vì Lý Do Sức Khoẻ:  20 

TKS và 1 SVSQ  

 

- Mãn Khóa 

 

 

 

 



 

240 LƢỢC SỬ TVBQGVN 

 

 

c- TỬ VONG 

   

Vị Quốc Vong Thân: 54. Xem CHƢƠNG VII, Mục A, Khóa 17. 

Bị VC Sát Hại Trong Tù: 4. Xem CHƢƠNG VII, Mục C. 

 

 

d- GHI NHẬN ĐẶC BIỆT  

 

Ngày 14/6/2008, Khóa 17 khánh thành Bia Tƣởng Niệm tại công viên Victoria Memorial 

Veterans Park, thành phố Greer, Tiểu Bang South Carolina. Bia Tƣởng Niệm đƣợc thực hiện là 

do trí nhớ đƣợc gom góp của Khóa 17 về đồng môn đã hy sinh vào thời điểm này. 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHƢƠNG V - LƢỢC SỬ CÁC KHÓA 241 

 

KHÓA 18 - BÙI NGƢƠN NGÃI  
 

 

a- TÓM LƢỢC 

 
 

Nhập Trƣờng: 

 

23/11/1961 

Mãn Khóa: 23/11/1963 

Khóa Sinh: 201 

Tốt Nghiệp: 191* 

Chủ Tọa Lễ Mãn Khóa: Trung Tƣớng Dƣơng Văn Minh 

Tên Khóa: Bùi Ngƣơn Ngãi 

Thủ Khoa: Nguyễn Anh Vũ 

 

 
GHI CHÚ: *: Xem CHƢƠNG IV, Mục A.1, Khóa 18. 

 

 

b- KHÁI QUÁT 

 
- Thành Phần Khóa Sinh 

 

 178 thanh niên, 5 ngƣời Lào và 18 TSQ 

 

 
 

- Thời Gian Huấn Luyện 

 

 Dự trù 4 năm, rút ngắn còn 2 năm do chiến sự gia tăng. 
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- Tổ Chức Đơn Vị  

 

 Tiếp tục hệ thống tổ chức Liên Đoàn SVSQ, 2 tiểu đoàn, 8 đại đội do Khóa 17 bàn giao. 

   

- Các Sự Kiện Đặc Biệt 

 

 - Là khóa đầu tiên nhập học tại TVBQGVN. Sau thời gian 10 tuần sơ khởi, Khóa 18 chinh 

phục Đỉnh Núi Voi thay vì Đỉnh Lâm Viên. 

 - Tập San Đa Hiệu ra số đầu tiên. 

 - Cán Bộ SVSQ bắt đầu mang cấp hiệu.  

 - Khóa không đƣợc thực tập làm CB và HLV/TKS. 

 - Thay thế bộ đại lễ màu trắng truyền thống, bằng bộ mới (áp dụng cho đến Khóa 21).  

 - Trong Lễ Mãn Khóa, TVBQGVN đƣợc tuyên dƣơng công trạng trƣớc Quân Đội lần thứ 2. 

Quân Kỳ TVBQGVN đƣợc mang Dây Biểu Chƣơng Màu Anh Dũng Bội Tinh. 

 

 

 

 

c- TỬ VONG 

 
Vị Quốc Vong Thân: 50. Xem CHƢƠNG VII, Mục A, Khóa 18. 

Bị VC Sát Hại Trong Tù: 2. Xem CHƢƠNG VII, Mục C. 
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Nghị Định thăng cấp Trung Úy sau 2 năm tốt nghiệp 
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 KHÓA 19 - NGUYỄN TRÃI   
 

 

a- TÓM LƢỢC 
 

 

Nhập Trƣờng: 

 

23/11/1962 

Mãn Khóa: 28/11/1964 

Khóa Sinh: 414 

Tốt Nghiệp: 391* 

Chủ Tọa Lễ Mãn Khóa: Đại Tƣớng Nguyễn Khánh              

Tên Khóa: Nguyễn Trãi 

Thủ Khoa: Võ Thành Kháng 

  

 

GHI CHÚ: *: Xem CHƢƠNG IV, Mục A.1, Khóa 19. 

 

 

b- KHÁI QUÁT 
 

- Thi Tuyển  

  

 Không tổ chức, do đủ số đơn hợp lệ. 

 

   
 

- Thời Gian Huấn Luyện 

 

 Ấn định 4 năm, nhƣng rút ngắn còn 2 năm vì chiến sự. 

 

- Tám Tuần Sơ Khởi  
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 Do SVSQ Khóa 17 huấn luyện và làm CB/TKS. 

 Khóa 19 là khóa đầu tiên đƣợc chia làm 2 liên đội chinh phục Đỉnh Lâm Viên lẫn Đỉnh 

Trinh Nữ (cùng trên dãy Núi Lâm Viên). 

 

- Tập Luyện Đội Hình Cơ Bản Thao Diễn 

 

 Do Trung Úy Huỳnh Bửu Sơn hƣớng dẫn mỗi chiều Thứ Bảy. Tám Đại Đội SVSQ xếp 

thành 4 khối thao diễn với súng trƣờng M1, gắn lƣỡi lê, các động tác làm theo tiếng nhạc và 

cuối cùng xếp thành 4 chữ VBQG (Võ Bị Quốc Gia) trong tƣ thế chào.  

 Đội hình này đƣợc SVSQ Khóa 20 trình diễn trong Lễ Mãn Khóa Khóa 19. 

 

- Chính Biến 01/11/1963 

 

 Lúc có cuộc chính biến ngày 01/11/1963 tại Sài Gòn, Trung Tá Trần Ngọc Huyến, CHT, 

đƣợc lệnh kiêm nhiệm Quân Trấn Trƣởng Đà Lạt - Tuyên Đức. Đồng thời, SVSQ Khóa 19 vừa 

trở về Trƣờng sau cuộc diễn hành Ngày Quốc Khánh 26/10/1963 tại Sài Gòn, đƣợc điều động 

bảo vệ  các điểm trọng yếu của Thị Xã Đà Lạt.  

 

- Huấn Luyện TKS 

  

 Khóa 19 đảm trách huấn luyện TKS Khóa 20 trong 2 đợt. 

 

- Nhẫn Cổ Truyền  

 

 Bằng bạc (thay vì vàng nhƣ các khóa trƣớc và sau).  

 

- Tử Thƣơng Lúc Thao Dƣợt 

 

 Thời gian theo học Khóa Hành Quân Biệt Động RNSL 6 tuần lễ tại TTHL/BĐQ Dục Mỹ từ 

giữa tháng 09/1964, lúc di hành "Tấn Công Đêm" băng qua khu vực phòng thủ của kho đạn cũ, 

một quả mìn bị đạp nổ, 6 SVSQ tử thƣơng gồm Phan Thừa, Lê Quang Trị, Nguyễn Thế Long 

Trọng, Bùi Thình Túc, Nguyễn Khắc Vũ và Bùi Quang Vực; 2 SVSQ (Lý Thành Tình và Đinh 

Sơn Trung) bị thƣơng nặng phải giải ngũ. 

 

- Tăng Giảm Quân Số 

 

 Số TKS nhập học sau 6 ngày tăng thêm 1, thành 414, nhƣng giảm 23 gồm: 1 TKS bị thƣơng 

khi tập ném lựu đạn, 6 TKS kém sức khỏe, 1 trả về Trƣờng Quân Y, 1 SVSQ bị kẻ xấu đánh đui 

mắt khi dạo phố, 4 SVSQ vi phạm kỷ luật, 2 SVSQ thiếu điểm trung bình, 2 SVSQ bị thƣơng 

nặng tại TTHL/BĐQ Dục Mỹ (Xem bên trên), và 6 SVSQ tử thƣơng tại TTHL/BĐQ Dục Mỹ. 

(Xem CHƢƠNG II, Mục M). 

 

- Nhận Đơn Vị 
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 Tất cả 391 Tân Thiếu Úy đƣợc phân phối về các đơn vị chiến đấu:  

Lữ Đoàn/TQLC (30), Lữ Đoàn/ND (25), BCH/BĐQ (64), Biệt Đoàn 300 (10), Đơn Vị Thám 

Kích Vùng 2 (3), SĐ1BB (19), SĐ2BB (22), SĐ5BB (29), SĐ7BB (15), SĐ9BB (25), SĐ21BB 

(29), SĐ22BB (37), SĐ23BB (26), SĐ25BB (37), Quản Trị Trung Ƣơng (3), TrĐ43BB (11), 

TrĐ48BB (6) (TrĐ43 và 48BB về sau thuộc SĐ18BB). 

 

- Thủ Khoa Tử Trận Sớm 

 

 Thiếu Úy TQLC Võ Thành Kháng, Thủ Khoa K19, Thiếu Úy BĐQ Nguyễn Văn Hùng đều 

hy sinh trong trận Bình Giã tháng 12/1964. Sau đó, Thiếu Úy Nguyễn Thái Quan, TĐ30BĐQ, tử 

trận khi hành quân trực thăng vận giải vây làng Bình Giã chỉ sau 15 ngày phép. Đây là 3 sĩ quan 

Khóa 19 hy sinh đầu tiên trong số 100 Vị Quốc Vong Thân. 
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c- TỬ VONG 

   
Từ Trần Trong Lúc Thụ Huấn: 6. Xem CHƢƠNG II, Mục M. 

Vị Quốc Vong Thân: 100. Xem CHƢƠNG VII, Mục A, Khóa 19. 

Bị VC Sát Hại Trong Tù: 12. Xem CHƢƠNG VII, Mục C. 
 

  

 

d- GHI NHẬN ĐẶC BIỆT  
 

 Trung Tá Truy Thăng Đặng Trung Đức, hy sinh vào tháng 07/1972, là một tiểu đoàn 

trƣởng ƣu tú của SĐ23BB, đã góp công lớn cho những chiến thắng trong Mùa Hè 1972 ở 

Kontum. Tên Ông đã đƣợc đặt cho doanh trại của BTL/SĐ23BB Hành Quân tại Kontum. 

 

 Trung Tá Truy Thăng Châu Minh Kiến,  năm 1965, khi còn là Thiếu Úy Đại Đội Trƣởng/ 

TĐ1/8/SĐ5BB, đơn vị bị lọt vào ổ phục kích giữa rừng tre gai trong mật khu Hố Bò, đã phản 

công quyết liệt và tịch thu đƣợc những loại vũ khí mới nhƣ AK47, B40. Năm 1968, là tiểu đoàn 

trƣởng, Ông hy sinh ở mật khu Dƣơng Minh Châu. 

 

 Thiếu Tá Nguyễn Bá Niết, Liên Đoàn Phó Liên Đoàn Phòng Thủ SĐ6KQ tại Pleiku, là Sĩ 

Quan Không Quân, đã chỉ huy đơn vị triệt thoái bằng đƣờng bộ về duyên hải sáng ngày 

16/03/1975 và đã hy sinh trên LTL7B. 

  

 Đại Úy Nguyễn Văn Thu, là Tiểu Đoàn Trƣởng TĐ23BĐQ đang bị sốt rét nằm bệnh viện, 

nhƣng Ông xin thuốc uống để xuất viện về đơn vị tham dự hành quân, Ông hy sinh tại thung 

lũng Dak-Lao ngày 05/04/1970, bị VC chặt đầu. 

 

 Thiếu Tá Quách Văn Vinh, Quận Trƣởng kiêm Chi Khu Trƣởng Mai Lĩnh, Quảng Trị, Ông 

trực tiếp chỉ huy đơn vị đẩy lui lực lƣợng đặc công VC tấn công BCH Chi Khu đêm 08/09/1971. 

VC bị tổn thất nặng, bỏ lại nhiều xác chết cùng vũ khí cá nhân. Trung Tƣớng Hoàng Xuân Lãm, 

Tƣ Lệnh QĐI/QK1 đáp trực thăng đến BCH Chi Khu gắn cấp bậc Thiếu Tá đặc cách tại mặt trận 

cho Ông. 
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KHÓA 20 - NGUYỄN CÔNG TRỨ  
 

 

a- TÓM LƢỢC 

 
 

 

Nhập Trƣờng: 

 

07/12/1963 

Mãn Khóa: 20/11/1965 

Khóa Sinh: 425 

Tốt Nghiệp: 406* 

Chủ Tọa Lễ Mãn Khóa: CTUBLĐQG Nguyễn Văn Thiệu 

Tên Khóa: Nguyễn Công Trứ 

Thủ Khoa: Quách Tinh Cần 

 

 

GHI CHÚ:  CTUBLĐQG: Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia. 
*: Xem CHƢƠNG IV, Mục A.1, Khóa 20. 

 

 

b- KHÁI QUÁT 
 

- Thời Gian Huấn Luyện: Hai năm. 

 

- Đêm Lửa Trại Lâm Viên 

 

 Thiếu Tƣớng Trần Tử Oai, CHT, đích thân tham dự đêm lửa trại tại chân núi Lâm Viên. 

 

- Chinh Phục Hai Đỉnh Núi 

 

 Chia làm 2 liên đội chinh phục Đỉnh Lâm Viên và Đỉnh Trinh Nữ. 

 

- Năm Vị Chỉ Huy Trƣởng 

 

 Qua 2 năm của Khóa 20, đã có 5 vị CHT:  

 - Đại Tá Trần Ngọc Huyến.  

 - Thiếu Tƣớng Trần Tử Oai.  

 - Đại Tá Trần Văn Trung.  

 - Chuẩn Tƣớng Nguyễn Văn Kiểm.  

 - Đại Tá Lâm Quang Thơ. 
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- Dạ Hành 

 

  Mùa văn hóa năm thứ nhất, Thiếu Tƣớng Trần Tử Oai, CHT, cho SVSQ luân phiên thực 

tập di chuyển đêm trong rừng. Sau bữa cơm chiều, với súng đạn và ba lô, SVSQ đƣợc quân xa 

chở đến một địa điểm xa Trƣờng để tự băng rừng, lội suối trở về Trƣờng. Đại đội về Trƣờng 

sớm nhất lúc 3 giờ sáng, đại đội về trễ nhất lúc 6 giờ sáng, vừa kịp lo vệ sinh cá nhân, ăn sáng 

rồi đến lớp học văn hóa. Thiếu Tƣớng Chỉ Huy Trƣởng tâm sự: Ông rất thông cảm với nỗi nhọc 

nhằn của SVSQ, nhƣng Ông muốn họ tập chịu đựng để quen với bóng đêm, sau này dễ đƣơng 

đầu với VC. 

 

- Văn Nghệ Và Phát Thanh 

 

 SVSQ Quách Vĩnh Trƣờng phụ trách chƣơng trình Tiếng Nói Võ Bị hàng tuần tại Đài Phát 

Thanh Đà Lạt. 

 

- Thể Thao 

 

 Ngoài 8 đội bóng tròn đƣợc thành lập để tranh chức vô địch của Trƣờng, Khóa 20 cùng 

Khóa 19 hoặc Khóa 21 thành lập Đội Bóng Tròn chung, tham dự các trận tranh giải vô địch 

hoặc đấu giao hữu với các Đội Bóng Tròn của Đà Lạt, Tuyên Đức. 

 

 

 
 

- Nhận Đơn Vị 

 

 Tất cả 406 SVSQ tốt nghiệp đều đƣợc phân phối về các đơn vị chiến đấu:  

ND (50), TQLC (25), BĐQ (48), LLĐB (7), Thám Kích V2CT (10), các SĐBB (266). 
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- Huấn Luyện Tiếp Tục 

 

 Các tân thiếu úy theo học khóa Hành Quân Biệt Động RNSL tại TTHL/BĐQ Dục Mỹ, 

nhƣng mới đƣợc một tuần, 39 thiếu úy thuộc SĐ5BB đƣợc gọi về tham dự hành quân. Trong 

số này, Thiếu Úy Đỗ Bá tử trận đầu tiên ngày 08/01/1966. 

 

 

c- TỬ VONG 

   
Từ Trần Trong Lúc Thụ Huấn: 1. Xem CHƢƠNG II, Mục M. 

Tuẫn Tiết : 1. Xem CHƢƠNG VII, Mục B. 

Vị Quốc Vong Thân: 119 . Xem CHƢƠNG VII, Mục A, Khóa 20. 

Bị VC Sát Hại Trong Tù: 4. Xem CHƢƠNG VII, Mục C. 

 

 

d- GHI NHẬN ĐẶC BIỆT 
 

- Trung Úy Nguyễn Văn Hùng, Đại Đội Trƣởng thuộc TĐ23BĐQ, tuẫn tiết khi VC tràn 

ngập đơn vị tại chiến trƣờng Dak Seang, cao nguyên Trung Phần, đêm 08/04/1970. 

 

- Thiếu Tá Phạm Văn Thái, Tiểu Đoàn Trƣởng BB, khi hay tin thành phố Nha Trang thất 

thủ trong lúc đơn vị đang di tản từ Cao Nguyên về Phan Rang, đã tuẫn tiết trƣa ngày 

02/04/1975. 

 

 - Bốn Sĩ Quan TQLC gan dạ: Khóa 20 đã cung cấp cho Lữ Đoàn 147TQLC bốn vị chỉ huy 

đầy kinh nghiệm, niềm tự hào của Khóa. Đó là các Thiếu Tá Phạm Cang, Tiểu Đoàn 

Trƣởng TĐ7; Thiếu Tá Lê Quang Liễn, Tiểu Đoàn Phó; Thiếu Tá Nguyễn Văn Sử, Tiểu Đoàn 

Trƣởng TĐ3, và Thiếu Tá Phạm Văn Tiền, Tiểu Đoàn Trƣởng TĐ5. Họ là những cấp chỉ huy 

dày dạn đã chiến đấu đến phút cuối cùng với thuộc cấp tại bãi biển An Dƣơng, Tỉnh Thừa 

Thiên. Đặc biệt, Thiếu Tá Lê Quang Liễn có ngƣời em trai di tản theo đơn vị của Ông, và không 

may đã bị VC bắn chết trong lúc giao tranh. Ông cùng hai quân nhân TQLC đã đƣa đƣợc xác 

ngƣời em lên tàu thì Việt Cộng lại pháo kích dữ dội, buộc tàu đóng bửng và lui ra. Thiếu Tá Lê 

Quang Liễn đành không đƣa xác em về với gia đình, quyết định ở lại với hàng trăm chiến hữu 

của mình. Ông liền nhảy xuống nƣớc để trở lại bờ trƣớc sự ngạc nhiên của các chiến hữu Hải 

Quân. Ông bảo “Lính của tôi đang chờ trên bờ...”. 

 

- Thiếu Tá Phạm Văn Hồng là ngƣời có thành tích hiếm hoi đã trốn trại tù ngay ở cổng 

chính. Lúc làm tại Phòng 3/QĐI, công tác tại Đảo Hoàng Sa, Ông đã chứng kiến trận hải chiến 

chống Trung Cộng xâm lăng ngày 19/01/1974. Sau ngày 30/04/1975, Ông bị VC giam hơn 7 

năm. Ra tù, Ông vƣợt biển và bị bắt nhốt ở trại gần đập thủy điện Trị An. Ông đã trốn trại một 

cách hi hữu vào khoảng 4 giờ sáng lúc công an đổi gác. Ông dùng giọng Bắc của Việt Cộng, giả 
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làm công an có gia đình ở Sài Gòn gọi về gấp, nên đón xe đi quá giang qua khỏi các trạm kiểm 

soát dễ dàng. 

 

- Thiếu Tá Vƣơng Mộng Long, chỉ huy TĐ82BĐQ. Khi QĐII/QK2 di tản, đơn vị Ông 

băng rừng về đến Xuân Lộc, cùng với SĐ18BB tạo nên những chiến thắng lẫy lừng, bảo vệ 

Xuân Lộc cho đến khi có lệnh tái phối trí tuyến phòng thủ Sài Gòn. 

  

- Thiếu Tá Tôn Thất Trân, Tiểu Đoàn Trƣởng ĐPQ, Tiểu Khu Hậu Nghĩa, không chịu đầu 

hàng và đã tranh cãi với VC, bị chúng xử bắn ngay ngày 30/04/1975.  

 

- Thiếu Tá Trịnh Trân, Tiểu Đoàn Trƣởng TĐ34BĐQ, có nhiệm vụ mở đƣờng cho 

QĐII/QK2 di tản. Tại Phan Thiết, Ông đã chỉ huy đơn vị bảo vệ an ninh cho Trung Đoàn 

SVSQ/TVBQGVN về đến Bình Tuy. 

 

- Thiếu Tá Huỳnh Túy Viên, Quận Trƣởng kiêm Chi Khu Trƣởng Đầm Dơi, tiếp tục chiến 

đấu sau ngày 30/04/1975 bị VC bắt, chỉ cho mặc một chiếc quần đùi và bị trói vào cây cọc giữa 

sân cờ cho muỗi đốt suốt đêm trƣớc khi bị bắn.  
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KHÓA 21 - CHIẾN THẮNG NÔNG THÔN  
 

 

a- TÓM LƢỢC 
 

 

Nhập Trƣờng: 

 

14/12/1964 

Mãn Khóa: 26/11/1966 

Khóa Sinh: 249 

Tốt Nghiệp: 235* 

Chủ Tọa Lễ Mãn Khóa: CTUBLĐQG Nguyễn Văn Thiệu 

Tên Khóa: Chiến Thắng Nông Thôn 

Thủ Khoa: Mai Văn Hóa 

 

 

GHI CHÚ:  CTUBLĐQG: Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia. 
*: Xem CHƢƠNG IV, Mục A.1, Khóa 21. 

 

 

b- KHÁI QUÁT 
 

- Thời Gian Huấn Luyện: Hai năm. 

  

 Gặp dip Tết Nguyên Đán rơi vào tuần lễ thứ 7 của "Tám Tuần Sơ Khởi", nên Trƣờng tổ 

chức Lễ Gắn Alpha sớm để SVSQ đƣợc dạo phố. Sau Tết, các SVSQ này gỡ Alpha để hoàn tất 

tuần thứ 8 còn lại. 

 

- Bảo Vệ An Ninh 

  

 SVSQ giữ an ninh bầu cử Quốc Hội năm 1965 tại các tỉnh thuộc V2CT. 

 

- Diễn Hành Ngày Quân Lực 19/06 

 

 Tại khuôn viên BTTM/QLVNCH tại Sài Gòn. 

 

- Hệ Thống Tự Chỉ Huy 

 

 Tất cả SVSQ thay nhau thực tập 4 đợt. 

 

- Huấn Luyện TKS: Khóa 22. 
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- Thuyết Trình 

  

 SVSQ đƣợc chuẩn bị trƣớc để thuyết trình mỗi sáng Thứ Bảy cho cả Khóa, dƣới sự chủ tọa 

của Đại Tá Đỗ Ngọc Nhận, CHT. 

 

- Quan Sát 

  

 SVSQ tham dự cuộc Thực Tập Hành Quân Phối Hợp Hỏa Lực "Lôi Hỏa" tại Dục Mỹ. 

  

- Khóa Hành Quân Biệt Động RNSL 

 

 SVSQ theo học Khóa 28 Hành Quân Biệt Động RNSL tại TTHL/BĐQ Dục Mỹ. 

 

- Thao dƣợt: Tại Suối Vàng, Đà Lạt. 
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- Tăng Giảm Quân Số 

 

 Tăng: Hai SVSQ Khóa 20 ở lại lớp.  

 Giảm:  

 5 (TKS, SVSQ) kém sức khỏe hoặc bị kỷ luật: xuất ngũ. 

 4 SVSQ ra trƣờng vào cuối năm thứ nhất với cấp bậc trung sĩ. 

 3 SVSQ ra trƣờng trƣớc ngày mãn khóa (2 chuẩn úy, 1 thƣợng sĩ). 

 1 SVSQ tử nạn lúc thực tập hành quân tiếp tế thả dù. 

 1 SVSQ tử nạn trong khi đảm trách nhiệm vụ HLV vũ khí, huấn luyện TKS Khóa 22.   

 Xem CHƢƠNG II, Mục M. 

 

- Nhận Đơn Vị 

 

 235 tân sĩ quan đƣợc phân phối về: KQ (26), TQLC (20), BĐQ (5), Quân Báo (5), LLĐB 

(10), SĐ1BB (16), SĐ2BB (21), SĐ5BB (20), SĐ7BB (20), SĐ9BB (16), SĐ10BB (20), 

SĐ21BB (21), SĐ22BB (10), SĐ25BB (15), TrĐ42BL (10). 

 

 

c- TỬ VONG 

 
Từ Trần Trong Lúc Thụ Huấn: 2. Xem CHƢƠNG II, Mục M. 

Vị Quốc Vong Thân: 63. Xem CHƢƠNG VII, Mục A, Khóa 21. 

Tuẫn Tiết : 1. Xem CHƢƠNG VII, Mục B. 

Bị VC Sát Hại Trong Tù: 3. Xem CHƢƠNG VII, Mục C. 

 

 

.  
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KHÓA 22  (KHÓA 22A - HUỲNH VĂN THẢO)  

& (KHÓA 22B - TRƢƠNG QUANG ÂN)  
 

 

a- TÓM LƢỢC 
 

 

Khóa 22 Nhập Trƣờng: 

 

06/12/1965 

Khóa Sinh: 275 

KHÓA 22A - Mãn Khóa: 02/12/1967 

Tốt Nghiệp: 173* 

Chủ Tọa Lễ Mãn Khóa: Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu 

Tên Khóa: Huỳnh Văn Thảo 

Thủ Khoa: Nguyễn Văn An 

KHÓA 22B - Mãn Khóa: 12/12/1969 

 Tốt Nghiệp: 92* 

Chủ Tọa Lễ Mãn Khóa: Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu 

Tên Khóa: Trƣơng Quang Ân 

Thủ Khoa: 

 

Nguyễn Đức Phống 

 

 

 

GHI CHÚ: *: Xem CHƢƠNG IV, Mục A.1, Khóa 22. 

 

 

b- KHÁI QUÁT TOÀN KHÓA 22 

 
 Theo kế hoạch dài hạn, Khóa 22 đƣợc tách làm đôi thành Khóa 22A và Khóa 22B sau 1 

năm. 

 

- Thời Gian Huấn Luyện 

  

183 SVSQ chọn 2 năm, lấy tên Khóa 22A.  

92 SVSQ chọn 4 năm, lấy tên Khóa 22B. 

 

- Tổ Chức Đơn Vị 

 

Ngày 07/12/1967, sau khi Khóa 22A tốt nghiệp và Khóa 24 nhập học, Liên Đoàn SVSQ đổi 

tên thành Trung Đoàn (TrĐ).  

 



 

256 LƢỢC SỬ TVBQGVN 

 

- Tết Mậu Thân 

 

 SVSQ đƣợc nghỉ phép Tết Mậu Thân gặp lúc VC cố tình vi phạm lệnh hƣu chiến (do chúng 

đề nghị), tấn công khắp VNCH. Lực lƣợng phòng thủ Trƣờng là toàn Khóa 24 và 46 

SVSQ/Khóa 22B. Sau Tết, SVSQ/Khóa 22B huấn luyện quân sự học đƣờng cho các sinh viên 

Trƣờng Chính Trị Kinh Doanh, Viện Đại Học Đà Lạt. 

 

- Chiến Dịch Phƣợng Hoàng 

 

 Mùa hè năm thứ tƣ, Khóa 22B không học Khóa Hành Quân Biệt Động RNSL tại 

TTHL/BĐQ Dục Mỹ, Nha Trang để tham gia Chiến Dịch Phƣợng Hoàng, Bình Định Nông 

Thôn ở các Quận Giồng Trôm, Bình Đại, Mỏ Cày thuộc Tỉnh Bến Tre và thực tập chỉ huy và 

tuột núi ở TTHL Chi Lăng, Thất Sơn, Châu Đốc. 

 

- Đào Tạo Giảng Viên Tƣơng Lai Cho Văn Hóa Vụ 

 

18 sĩ quan của Khóa 22B, sau khi phục vụ 1 năm ở các đơn vị chiến đấu, đƣợc dự trù gởi đi 

du học nhƣng ngân sách chỉ đủ cho 7 ngƣời.  

 

- Khóa Cao Đẳng Công Binh Kiến Tạo  

  

 29 Sĩ Quan Khóa 22B đƣợc chọn theo học Khóa 1 khai giảng ngày 15/04/1971 tại Trƣờng 

Cao Đẳng Công Binh Kiến Tạo (Sài Gòn), lớp kỹ sƣ Công Binh đầu tiên cho Binh Chủng Công 

Binh. Tất cả đều đƣợc phân phối đến các Liên Đoàn Công Binh Kiến Tạo hay Chiến Đấu và các 

Sở Công Binh Tạo Tác. Thiếu Úy Quách Vĩnh Hòa thủ khoa.  

 

- Khóa 4 Năm Đầu Tiên 

 

 Các sĩ quan Khóa 22B tốt nghiệp đƣợc cấp Văn Bằng Tốt Nghiệp TVBQGVN có giá trị 

tƣơng đƣơng với văn bằng kỹ sƣ của các Trƣờng Cao Đẳng Kỹ Thuật. Đặc biệt, họ đƣợc thăng 

cấp trung úy sau 12 tháng tốt nghiệp. 
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- Nhận Đơn Vị 

 

 Tân SQ đƣợc phân phối về: KQ (12), HQ (5), ND (21), TQLC (12), BĐQ (12), Công Binh 

(16), PB (5), TG (6), Quân Báo (3), Quân Cảnh (2), Truyền Tin (2), Các SĐBB, Quân Trƣờng, 

Tiểu Khu (169). 
 

 

- Giảm Quân Số  

 

 2 TKS và 1 SVSQ trả về dân sự vì thiếu sức khỏe. 

 5 SVSQ (năm thứ hai) vi phạm kỷ luật, ra trƣờng sớm với cấp bậc trung sĩ. 

 1 SVSQ tử trận (Huỳnh Văn Thảo).  

 1 SVSQ tử bệnh (Lâm Quang Tâm) vì sốt rét sau khóa học RNSL. 

 

    

c- TỬ VONG 

   
Từ Trần Trong Lúc Thụ Huấn:  1 Xem CHƢƠNG II, Mục M 

Vị Quốc Vong Thân: 67. Xem CHƢƠNG VII, Mục A, Khóa 22. 

Bị VC Sát Hại Trong Tù: 7. Xem CHƢƠNG VII, Mục C. 
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KHÓA 23 - NGUYỄN ĐỨC PHỐNG  
 

 

a- TÓM LƢỢC 

 
 

 

Nhập Trƣờng: 

 

12/12/1966 

Mãn Khóa: 18/12/1970 

Khóa Sinh: 282 

Tốt Nghiệp: 241* 

Chủ Tọa Lễ Mãn Khóa: Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu 

Tên Khóa: Nguyễn Đức Phống 

Thủ Khoa: Trần Vĩnh Thuấn 

 

 

GHI CHÚ: *: Xem CHƢƠNG IV, Mục A.1, Khóa 23. 

 

 

b- KHÁI QUÁT 
 

- Thời Gian Huấn Luyện: Bốn năm.   

 

- Mùa Quân Sự Năm Thứ Ba 

 

 Tiểu Đoàn 1 SVSQ tham dự chiến dịch Bình Định Nông Thôn tại Phƣớc Tuy và theo học 

Khóa 162 ND tại TTHL/ND Hoàng Hoa Thám, Sài Gòn.  

 Khóa 23 là khóa đầu tiên đƣợc gởi đi học khóa ND. 

 

- Mùa Quân Sự Năm Thứ Tƣ 

  

 Tiểu Đoàn 2 SVSQ thực tập chỉ huy tại TTHL Quốc Gia Chi Lăng (Thất Sơn, Châu Đốc) và 

theo học Khóa 184B ND tại TTHL/ND Hoàng Hoa Thám, Sài Gòn.  

 

- Huấn Luyện TKS 

 

 Tiểu Đoàn 2 huấn luyện TKS Khóa 25, Tiểu Đoàn 1 huấn luyện TKS Khóa 26. 

 

- Phản Kích Việt Cộng 
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 Tất cả SVSQ 4 Khóa 23, 24, 25 và 26 đã dũng cảm chống trả cuộc đột kích của VC đêm 

31/03 rạng 01/04/1970. SVSQ Khóa 23 an toàn.  

 

 

 
 

- Nhận Đơn Vị 

 

 241 Tân Thiếu Úy mãn khóa ngày 18/12/1970 đƣợc phân phối về: KQ, HQ, ND, TQLC, 

BĐQ, các SĐBB, TrĐ51BL, PB, TG và Nha Kỹ Thuật. 

 

- Huấn Luyện Tiếp Tục 

 

 27 sĩ quan học Khóa 1 Cao Đẳng Công Binh.  

 5 sĩ quan học Khóa 1 Cao Đẳng Truyền Tin.  

 17 sĩ quan du học Hoa Kỳ, trong chƣơng trình đào tạo GS/VHV/TVBQGVN: 

 

 Tốt nghiệp Ph.D gồm: 

Ngô Công Cẩm,   Nguyễn Văn Hiếu,   Trần Xuân Phƣớc. 

 

 Tốt nghiệp MS hoặc MA gồm: 

Đặng Văn Anh,    Ngô Văn Ban,   Trƣơng Minh Danh,  Lâm Dũng, 

Bùi Văn Hồng,    Tô Văn Hƣng,   Bùi Nguyên Hy,    Nguyễn Kinh Luân, 

Nguyễn Xuân Nghị,  Trƣơng Tấn Qƣới,  Nguyễn Công Tài,   Dƣơng Công Thơ, 

Trần Vĩnh Thuấn,  Đoàn Công Vân.    

  

c- TỬ VONG 
 

SVSQ Bị Thảm Sát Trong Tết Mậu Thân  : 

 

3. 

 

Xem CHƢƠNG II, Mục M 

Vị Quốc Vong Thân: 53. Xem CHƢƠNG VII, Mục A, Khóa 23 

Bị VC Sát Hại Trong Tù: 2. Xem CHƢƠNG VII, Mục C 
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KHÓA 24 - ĐỖ CAO TRÍ  

 
 

a- TÓM LƢỢC 

 
 

 

Nhập Trƣờng: 

 

07/12/1967 

Mãn Khóa: 17/12/1971 

Khóa Sinh: 312 

Tốt Nghiệp: 245* 

Chủ Tọa Lễ Mãn Khóa: Thủ Tƣớng Trần Thiện Khiêm 

Tên Khóa: Đỗ Cao Trí 

Thủ Khoa: Vũ Xuân Đức 

 

 

GHI CHÚ: *: Xem CHƢƠNG IV, Mục A.1, Khóa 24. 

 

 

b- KHÁI QUÁT 
 

- Thời Gian Huấn Luyện: Bốn năm.  

 

- Tám Tuần Sơ Khởi 

 

 Do Khóa 22B huấn luyện. Vì gần Tết Nguyên Đán nên thời gian đƣợc rút ngắn 1 tuần lễ cho 

SVSQ đƣợc gắn Alpha sớm. 

 

 
 



 

CHƢƠNG V - LƢỢC SỬ CÁC KHÓA 261 

 

- Tết Mậu Thân 

 

 SVSQ tăng cƣờng phòng thủ Trƣờng và bảo vệ một số cơ sở trọng yếu tại Thị Xã Đà Lạt.  

 

- Huấn Luyện TKS: Khóa 27. 

 

- Việt Cộng Đột Kích 

 

 Đêm 31/03 rạng 01/04/1970, VC đột kích vào Trƣờng. Tất cả SVSQ phản công buộc địch 

rút lui. SVSQ Khóa 24 an toàn.  

 

- Du Hành Quan Sát 

 

 Tại Nha Trang, SVSQ thăm các quân trƣờng tại Lam Sơn, Dục Mỹ, Trƣờng PB, Trƣờng 

HSQ Đồng Đế, TTHL HQ, KQ. 

 Tại Sài Gòn, SVSQ thăm BTTM, Trung Tâm Kiểm Báo, TTHL/TQLC (Căn Cứ Sóng 

Thần), Trung Tâm Bảo Trì Quân Cụ, Trung Tâm Điện Toán. 

 Tại Vũng Tàu, SVSQ thăm TTHL Chí Linh (XDNT), Trƣờng TSQ, Trƣờng Truyền Tin, 

TTHL Quân Cảnh. 

 

- Nhận Đơn Vị 

 

 245 SVSQ tốt nghiệp đƣợc phân phối về: KQ (20), HQ (20), PB (10), TG (10), Truyền Tin 

(1), Nha Kỹ Thuật (5), ND (14), TQLC (14), BĐQ (23), TrĐ51BL (4), SĐ2BB (10), SĐ3BB 

(12), SĐ22BB (14) và các SĐ 1, 5, 7, 9, 18, 21, 23, 25 BB (Mỗi Sƣ Đoàn: 11). 

 

- Tăng Giảm Quân Số 

 

 33 (32 TKS và 1 SVSQ năm thứ nhất) kém sức khoẻ, rời trƣờng. 

 21 SVSQ thiếu điểm văn hóa năm thứ nhất, ra trƣờng sớm. 

 4 SVSQ thiếu điểm văn hóa năm thứ tƣ, ở lại học với Khóa 25, tốt nghiệp Khóa 25.  

 3 SVSQ (Năm thứ hai, ba, tƣ) vi phạm kỷ luật, ra trƣờng sớm. 

 6 SVSQ bị tai nạn. 1 SVSQ (Năm thứ hai) mất tích. 

 Tổng kết: 313 (Nhập học 312 và 1 SVSQ Khóa 23 thiếu điểm ở lại học năm thứ tƣ), 245 

SVSQ tốt nghiệp, số sai biệt 68 nhƣ liệt kê trên. 

 

c- TỬ VONG 

   
Vị Quốc Vong Thân: 51. Xem CHƢƠNG VII, Mục A, Khóa 24. 

Bị VC Sát Hại Trong Các Trại Tù: 2. Xem CHƢƠNG VII, Mục C. 

   
 

 


